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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt thay đổi, bổ sung nhân sự được cử ra làm việc tại   

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang năm 2023 
 

 
 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 78/SNgV-VP ngày 
20/02/2023; Công văn số 298/STP-VP ngày 14/3/2023 của Sở Tư pháp; đề 
nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt thay đổi, bổ sung nhân sự được cử ra làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, như sau: 

1. Sở Tư pháp: Bổ sung bà Trịnh Thị Hường là nhân sự chính thức; bà 
Nguyễn Thị Thanh Hương và bà Đỗ Thị Hoài là nhân sự dự phòng. 

2. Sở Ngoại vụ: Bà Ngụy Thị Thu là nhân sự dự phòng, thay cho bà 
Nguyễn Huyền Trang do nghỉ việc. 

Các nhân sự khác giữ nguyên theo Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 
28/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhân sự làm việc tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang năm 2023. 

 (Có danh sách kèm theo) 

 

364 15



2 
 

 
 

 Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở 
Ngoại vụ; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; các tổ chức, cá 
nhân có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh: 
  + LĐVP, các phòng, đơn vị; 
  + Lưu: VT, TTPVHCC. 
 
  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Mai Sơn 



DANH SÁCH  
NHÂN SỰ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ ĐƯỢC CỬ RA LÀM VIỆC 

TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC GIANG NĂM 2023 
 

 
STT 

 
 

Cơ 
quan, 
đơn vị 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Trình độ 
chuyên môn 

Chức vụ, bộ phận 
Công 
chức 

Viên 
chức 

Đảng 
viên 

Thâm 
niên 

công tác 
(năm) 

Nhân 
sự 

chính 
thức 

Nhân 
sự dự 
phòng 

1 

Cục  
Thuế 
tỉnh 

Kiều Thị Thu Huyền 1987 Đại học 
Kiểm tra viên thuế, 
Phòng Tuyên truyền 

- Hỗ trợ NNT 
x 

  
x 9 x   

2 Cam Thị Tuyến 1986 Thạc sĩ 
Kiểm tra viên thuế, 
Phòng Tuyên truyền 

- Hỗ trợ NNT 
x 

  
x 13   x 

3 Phan Thị Tuyết Chinh 1992 Thạc sĩ 
Kiểm tra viên thuế, 
Phòng Tuyên truyền 

- Hỗ trợ NNT 
x 

  
x 4   x 

4 

Công 
an tỉnh 

Nguyễn Thị Hà Anh 1994 Đại học Cán bộ   x 10 x   
5 Nguyễn Đức Duy 1992 Đại học Cán bộ     x 12   x 

6 Lê Đức Anh 1994 Đại học Cán bộ   x 9   

7 Lương Thị Như Quỳnh 1989 Đại học Cán bộ     x 11 x   
8 Bùi Trung Kiên 1985 Đại học Cán bộ     x 17   x 

9 Lê Thanh Tuấn 1979 Đại học Cán bộ   x 25   

10 
Bảo 
hiểm 

 xã hội 
tỉnh 

Nguyễn Thị Lan 1969 Đại học Chuyên viên   x x 26 x   
11 Đỗ Thị Lan Anh 1987 Đại học CB     x 10 x   
12 Nguyễn Thu Hoài 1989 Đại học Chuyên viên   x   6   x 

13 Nguyễn Văn Quỳnh 1988 Thạc sĩ Chuyên viên, Văn 
phòng  

 x x 
10  

x 



2 
 

 
 

14 Nguyễn Thu Hương 1986 Đại học 
Chuyên viên, Phòng 

Cấp sổ thẻ 
 x  

10  
x 

15 Lương Thị Huyền Trang 1991 
Đại học Chuyên viên, Phòng 

Quản lý thu 
 x  

5  
x 

16 

Công ty 
Điện 
lực 

Tống Thị Minh Tuyết 1975 Kỹ sư điện 

Chuyên viên chính, 
Phòng Kinh doanh 
Công ty Điện lực 

Bắc Giang 

  

  

x 27 x   

17 Nguyễn Ngọc Trung 1986 Kỹ sư điện 
Chuyên viên, Phòng 
Kinh doanh Công ty 
Điện lực Bắc Giang 

 
 

x 14  x 

18 Nguyễn Thị Vân 1981 Trung cấp 
Nhân viên, Phòng 
Kinh doanh Điện 
lực TP Bắc Giang 

  
  

  19 x   

19 Nguyễn Thị Lan Thanh 1985 Cao đẳng 
Nhân viên, Phòng 
Kinh doanh Điện 
lực TP Bắc Giang 

 
 

 16 
 x 

20 Phan Trung Dũng 1982 Cử nhân  
Nhân viên, Phòng 
Kinh doanh Điện 
lực TP Bắc Giang 

  
  

  19   x 

21 Ban 
Quản lý 

các 
Khu 
Công 

nghiệp  

Đàm Thị Hà 1985 
Cử nhân Xã 

hội học 
Chuyên viên Văn 

phòng 
x 

  
x 14,5  x   

22 Hoàng Văn Hiệp 1977 Ths KT 
Chuyên viên Phòng 

Quản lý Đầu tư 
x 

  
x 15  x  

23 Nguyễn Minh Tuấn 1991 
Cử nhân 
QTNL 

Phó TP Quản lý lao 
động 

x 
  

x 7   x 

24 
 Sở  

Xây 
dựng 

Nguyễn Văn Hoàng 1991 
Kỹ sư xây 

dựng 
Chuyên viên x 

  
x 8 x   

25 Khuông Hoàng Dương 1990 
Thạc sĩ xây 

dựng 
Chuyên viên x 

  
  9   x 
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26 Nguyễn Thế Việt 1988 
Kỹ sư xây 

dựng 
Chuyên viên x 

  
x 9   x 

27 
Sở  

Ngoại 
vụ 

Phan Thị Việt 1982 Thạc sỹ 
Phó Chánh Thanh 

tra  
x 

  
x 17 x   

28 Ngụy Thị Thu  1990 
Cử nhân KT 

đối ngoại 
Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ 
x 

 
x 10  x 

29 Trần Thị Lan 1987 Thạc sỹ 
Chuyên viên Phòng 

Nghiệp vụ 
x 

  
x 10   x 

30 
Sở 

Thông 
tin và 

Truyền 
thông 

Nguyễn Văn Quyền 1975 
Cử nhân  
Kế toán 

Chuyên viên x 
  

x 23 x   

31 Nguyễn Thị Mai 1983 Kỹ sư CNTT Chuyên viên x 
  

x 15   x 

32 Sở Giáo 
dục  

và Đào 
tạo 

Nguyễn Thị Thu Hương 1980 Cử nhân Luật Chuyên viên Văn 
phòng 

x 
  

x 19 x   

33 Nguyễn Hùng Long 1981 Thạc sỹ 
Chuyên viên Văn 

phòng 
x 

  
x 19   x 

34 Trần Thị Tuyết Nhung 1987 Thạc sỹ 
Chuyên viên Văn 

phòng 
x 

  
x 12   x 

35 

Sở Lao 
động  

- 
Thương 
binh và 
Xã hội 

Trần Thị Hương Hồng 1980 
Cử nhân Kế 

toán 

Chuyên viên Trung 
tâm Dịch vụ việc 

làm 
  x   19 x   

36 Bùi Thị Thanh Hường 1986 Cử nhân Luật 
Chuyên viên Trung 

tâm Điều dưỡng 
Người có công 

 x x 14 x   

37 Nguyễn Văn Hưng 1978 
Cử nhân sư 
phạm Tiếng 

anh 

Chuyên viên Phòng 
Người có công 

x   x 22   x 

38 Hoàng Thị Vân Anh 1988 
Cử nhân 
QTNL 

Chuyên viên Phòng 
Người có công 

x  x 10    x 
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39 Nguyễn Thị Yến 1987 Cử nhân XHH 
Chuyên viên Phòng 
Lao động Việc làm 

x   x 10   x 

40 Nguyễn Hà Phương 1983 
Thạc sỹ Kinh 

tế 
Chuyên viên Phòng 
Lao động Việc làm 

x  x 9   x 

41 
Sở  
Tài 

chính 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1975 
Đại học Tài 

chính 
Chuyên viên Văn 

phòng 
x 

  
x 26 x  

42 Dương Thị Vui 1980 
Đại học Tài 

chính 
Chuyên viên HCSN x 

  
x 7   x 

43 Đinh Nguyệt Minh 1989 Thạc sỹ KT 
Chuyên viên Phòng 

TCĐT 
x 

  
x 6   x 

44 
Sở  

Công 
thương 

Giáp Thị Bích 1981 Đại học Chuyên viên x   x 15 x   

45 Hà Thị Hân 1990 Đại học Chuyên viên x     8   x 

46 Thân Thị Huệ 1983 Đại học Chuyên viên x   12  x 

47 

Sở Giao 
thông 

 vận tải 

Đỗ Văn Phương 1974 
Cử nhân  

Luật 

Chuyên viên Quản 
lý vận tải phương 
tiện và người lái 

x 
  

  17 x   

48 Tạ Đình Hòa 1977 
Thạc sỹ QL 

KT 
Chuyên viên Văn 

phòng 
x 

  
x 18  x   

49 Phạm Công Phương 1983 Ths. Luật học 
Chuyên viên Quản 
lý vận tải phương 
tiện và người lái 

x 
  

x 17   x 

50 Vũ Xuân Thành 1973 Đại học 
Phó Chánh Văn 

phòng 
x 

  
x 29   x 

51 
Sở 

Khoa 
học  

Nguyễn Thị Nô En 1987 Thạc sỹ 
Chuyên viên Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo 
lường chất lượng 

x 
  

x 8 x   
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52 
và 

Công 
nghệ 

Đỗ Văn Tình 1981 
Cử nhân CN  

Hạt nhân 

Chuyên viên Phòng 
QL Công nghệ và 

Thị trường CN 
x 

  
x 14   x 

53 Vũ Trí Biên 1983 Thạc sỹ 
Chuyên viên Văn 

phòng 
x 

  
x 14   x 

54 
Sở 

Nông 
nghiệp  

và 
PTNT 

Nguyễn Thị Nga 1984 Đại học Chuyên viên x 
  

x 14 x   

55 Hoàng Thị Tráng 1972 Đại học Chuyên viên x   x 30 x  

56 Đinh Thị Tâm 1986 Đại học Chuyên viên  x x 14  x 

57 Nguyễn Thị Thiết 1983 Đại học Chuyên viên  x x 14  x 

58 Sở Tài 
nguyên  
và Môi 
trường 

Đào Ngọc Quang 1984 
Đại học 
QLĐĐ 

Chuyên viên Văn 
phòng 

x 
  

x 12 x   

59 Dương Thị Nga Dung 1988 ĐH KHMT Chuyên viên x   x 11   x 

60 Nguyễn Cẩm Nhung 1992 Ths Môi trường Chuyên viên x     8   x 

61 Sở Văn 
hóa, 
 Thể 

thao và 
Du lịch 

Nguyễn Mạnh Hà 1989 Cử nhân VH 
Chuyên viên Văn 

phòng 
x 

  
x 10 x   

62 Nguyễn Thùy Giang 1977 
Cử nhân văn 

hóa 
Chuyên viên Phòng 

QLVH 
x 

  
x 19   x 

63 Phạm Thị Ánh Tuyết 1986 
Đại học Du 

lịch 
Chuyên viên Phòng 

QLDL 
x 

  
x 9   x 

64 

Sở  
Tư 

pháp 

Chu Thị Thảo 1990 Cử nhân Luật Chuyên viên x  x 8 x   
65 Đào Hà Phương 1992 Ths Luật Chuyên viên   x x 4 x   
 Trịnh Thị Hường 1989 Cử nhân Luật Chuyên viên x  x 8 x   

66 Lê Thị Như Xuân 1982 Cử nhân Luật Chuyên viên x   x 16   x 

67 
Nguyễn Thị Phương 
Linh 

1981 
Cử nhân Luật 

Phó TP x 
  

x 14   x 
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68 Nguyễn Thị Như 1986 Thạc sỹ Luật Chuyên viên x   x 11  x  
69 Lương Thị Hoa 1992 Thạc sỹ Luật CV TT TGPL   x x 9  x 

  
Nguyễn Thị Thanh 
Hương 

1983 Ths Luật Chuyên viên  x 
 

x 16  x  

  Đỗ Thị Hoài 1988 Ths Luật Chuyên viên x   x 10   x 

70 

Sở Y tế 

Nguyễn Thị Kim Sen  1975 Đại học Chuyên viên x   x 24 x   

71 Đinh Văn Đoàn 1979 
Kỹ sư công 

nghệ thực phẩm Chuyên viên x  x 12   x 

72 Nguyễn Như Quỳnh 1984 Dược sỹ CKI Chuyên viên x   x 7   x 

73 

Sở Kế 
hoạch 

 và Đầu 
tư 

Lê Thị Thu Hằng 1984 Ths QLKT Chuyên viên x   x 12 x   
74 Bùi Văn Quý 1988 CN kinh tế Chuyên viên x   x 8   x 

75 Phạm Thanh Thủy 1983 Ths.Kinh tế 
Phó TP Đăng ký 

KD 
x 

  
x 15  x 

76 Nguyễn Thị Loan 1987 Đại học Chuyên viên x   x 3 x   
77 Ngô Thị Huyền 1985 CN kinh tế Chuyên viên x     12   x 
78 Nguyễn Thị Kim Thu 1983 CN kinh tế Chuyên viên x   x 15  x 
79 

Sở Nội 
vụ 

Đào Đức Phương 1981 Ths QLKT Chuyên viên x   x 10 x   

80 Phạm Phương Quý 1983 
Cử nhân kế 

toán 
Chuyên viên x 

  
x 10   x 

81 Nguyễn Đức Trung 1978 
Cử nhân  

Sư phạm lịch 
sử 

Chuyên viên x 
  

x 4  x 

82 Văn 
phòng 
 UBND 

tỉnh 

Thân Thị Quế 1989 Ths QLC Chuyên viên   x   9 x   

83 Nguyễn Thị Diệu 1989 Ths TC KT Chuyên viên   x   10 x   

84 Liểu Ngọc Tùng 1992 Kỹ sư CNTT Chuyên viên   x   7 x   

 
 




